
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày        tháng       năm 2026 của  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

I. TẬP THỂ: 

1. Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34; 

2. Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân đoàn 34; 

3. Sư đoàn 320, Quân đoàn 34; 

4. Lữ đoàn 234, Quân đoàn 34; 

5. Lữ đoàn 40, Quân đoàn 34; 

6. Lữ đoàn 7, Quân đoàn 34; 

7. Lữ đoàn 273, Quân đoàn 34; 

8. Trung đoàn 29, Quân đoàn 34; 

9. Lữ đoàn 161, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; 

10.  Lữ đoàn 680, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; 

11.  Lữ đoàn 172, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; 

12.  Trung tâm bảo đảm kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; 

13.  Trung đoàn 351, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; 

14.  Đại đội Công binh 17, Phòng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; 

15.  Trung đoàn 739, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai; 

16.  Đại đội Trinh sát cơ giới 1, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai; 

17.  Đại đội Thông tin 1, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.  

18.  UBND xã Phù Cát; 

19.  UBND xã Phù Mỹ. 

20.  Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia 

Lai; 

21.  Công an xã Xuân An, Công an tỉnh Gia Lai; 

22.  Công an phường Quy Nhơn Đông, Công an tỉnh Gia Lai; 

23.  Ban chỉ huy Quân sự xã Ngô Mây; 

24.  Ban Tham mưu - Trung đoàn 866, Sư đoàn 31, Quân đoàn 34; 

25.  Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia 

Lai. 

26.  Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai. 

II. CÁ NHÂN 

1. Đại tá Nguyễn Hồng Ngân, Phó Chính ủy Sư đoàn 320, Quân đoàn 34; 

2. Đại tá Nguyễn Duy Nhanh, Phó Sư đoàn trưởng - Tham mưu trưởng Sư 

đoàn 31, Quân đoàn 34; 

3. Trung tá Trần Văn Hiếu, Phó Chính ủy Trung đoàn 866, Sư đoàn 31, 

Quân đoàn 34; 



4. Đại tá Bùi Văn Khiêm, Hiệu trưởng, Trường Quân sự Quân đoàn 34; 

5. Thượng tá Vũ Ngọc Thành, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tham mưu, 

Quân đoàn 34; 

6. Trung tá Nguyễn Quốc Hội, Phó Chủ nhiệm Kho Hậu cần - Kỹ thuật 789, 

Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân đoàn 34; 

7. Trung tá Ngô Văn Chung, Phó Chính ủy Lữ đoàn 40, Quân đoàn 34; 

8. Thiếu tá QNCN Trần Quang Nhân, Lái xe, T54B, Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, 

Lữ đoàn 273, Quân đoàn 34; 

9. Trung tá Đặng Văn Hà, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Lữ đoàn 7, Quân đoàn 

34; 

10.  Thiếu tá Hồ Ngọc Hải, Đại đội trưởng, Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 

234, Quân đoàn 34; 

11.  Thượng tá Trần Quốc Việt, Phó Chính ủy Trung đoàn 29, Quân đoàn 34; 

12.  Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ nhiệm Hầu cần - Kỹ thuật, Bộ Tư 

lệnh Vùng 3 Hải quân; 

13.  Đại úy Nguyễn Trường Hòa, Trợ lý Doanh trại, Ban Doanh trại, Phòng 

Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; 

14.  Thượng tá Nguyễn Ngọc Nguyên, Phó Chính ủy, Lữ đoàn 161, Bộ Tư 

lệnh Vùng 3 Hải quân; 

15.  Thiếu tá QNCN Trịnh Văn Tuyển, Nhân viên, Trạm Kỹ thuật, Lữ đoàn 

680, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; 

16.  Thượng tá Lê Huy Sỹ, Phó Chỉ huy trưởng, Trung tâm bảo đảm kỹ thuật; 

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; 

17.  Trung tá QNCN Đinh Văn Thắng, Nhân viên, Tàu 358 Hải đội 131, Lữ 

đoàn 172; Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; 

18.  Trung tá QNCN Lê Đức Thanh, Nhân viên Xưởng sửa chữa Tổng hợp, 

Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; 

19.  Thiếu tá QNCN Đặng Văn Nhâm, Nhân viên Đại đội Công binh 17, 

Phòng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; 

20.  Thiếu úy Nguyễn Minh Tuấn, Phó Thuyền trưởng, Tàu BP48.01.01 Hải 

đội 1, Hải đoàn Biên phòng 48, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; 

21.  Hạ sĩ Võ Đình Trường, Thủy thủ, Tàu BP48.19.01 Hải đội 2, Hải đoàn 

Biên phòng 48, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; 

22.  Thượng tá Trần Quang Trung, Chính ủy, Trung đoàn 739, Bộ CHQS tỉnh 

Gia Lai; 

23.  Thiếu tá QNCN Nguyễn Quang Vinh, Tổ trưởng Trinh sát, Đại đội Trinh 

sát cơ giới 1, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai; 

24.  Thượng sĩ Huỳnh Bá Nhân, Chiến sĩ, Đại đội Thông tin 1, Phòng Tham 

mưu, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai. 

25.  Ông Phan Thành Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Phù Cát;  



26.  Ông Đặng Ngọc Thùy, Trưởng Công an xã Phù Cát;  

27.  Ông Dương Thành Nam, Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Phù Cát;  

28.  Bà Đặng Thị Minh, Thôn Trưởng thôn Kiều An xã Phù Cát; 

29.  Ông Mai Xuân Tiến, Chủ tịch UBND phường An Nhơn Đông;  

30.  Ông Nguyễn Thành Khâm, Phó Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ; 

31.  Bà Nguyễn Thị Hải Vân, Chủ tịch UBMTTQVN xã Phù Mỹ; 

32.  Ông: Lê Minh Hiến, Phó Phòng Kinh Tế xã Phù Mỹ; 

33.  Ông Nguyễn Thanh Giảng, Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Phù Mỹ. 

34.  Thượng tá Mai Văn Hải, Phó trưởng phòng, Phòng Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã hội; 

35.  Trung tá Trần Nguyễn Thái Sơn - Trưởng Công an xã Canh Liên; 

36.  Thương tá Tạ Thanh Phong – Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai; 

37.  Thiếu tá Đào Ngọc Hiếu - Cán bộ, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an 

tỉnh Gia Lai; 

38.  Thiếu tá Nguyễn Văn Nhanh – Cán bộ, Công an xã An Lương, Công an 

tỉnh Gia Lai; 

39.  Ông Phạm Hồng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; 

40.  Đại uý Nguyễn Văn Hoàng, Đại đội trưởng – Đại đội 14 - Trung đoàn 

866, Sư đoàn 31, Quân đoàn 34; 

41.  Thiếu tá Phan Thanh Hải, Đại đội trưởng – Đại đội 8 – Tiểu đoàn 2 - 

Trung đoàn 866, Sư đoàn 31, Quân đoàn 34; 

42.  Thượng tá Nguyễn Phấn Vinh, Phó Chính uỷ - Lữ đoàn 234; 

43.  Thiếu tá Hà Thanh Sơn, Trợ lý Bảo vệ An ninh – Dân vận Phòng chính 

trị, Lữ đoàn 234, Quân đoàn 34; 

44.  Đại uý Dương Anh Khoa, Chính trị viên phó – Đại đội 1 – Tiểu đoàn 1 

– Trung đoàn thông tin 29 – Quân đoàn 34; 

45.  Hạ sĩ Trần Quốc Thắng, Chiến sĩ, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 

CSCĐ Nam Trung bộ; 

46.  Ông Phùng Thanh Nhân, Bí thư chi bộ - Trưởng thôn Đại Lễ, xã Tuy 

Phước Bắc; 

47.  Ông Nguyễn Hữu Thành, Trưởng thôn Tuân Lễ, xã Tuy Phước Bắc; 

48.  Ông Nguyễn Thanh Phương, Trưởng thôn Giang Bắc, xã Tuy Phước 

Bắc; 

49.  Ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, tỉnh 

Gia Lai; 

50.  Bà Lê Thị Vinh Hương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 

xã Tuy Phước; 



51.  Ông Nguyễn Công Ý, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMT Tổ quốc 

Việt Nam xã Tuy Phước; 

52.  Ông Thái Văn Thuận, Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước; 

53.  Ông Nguyễn Văn Quí, Đảng ủy viên - Chánh Văn phòng Đảng ủy Tuy 

Phước; 

54.  Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Đảng ủy viên - Trưởng phòng Phòng Văn 

hóa – Xã hội xã Tuy Phước; 

55.  Ông Nguyễn Dương Hoàng, Chuyên viên Phòng Văn hóa – Xã hội xã 

Tuy Phước; 

56.  Ông Nguyễn Phú, Chuyên viên Trung tâm Văn hóa, Thông tin và thể 

thao Tuy Phước; 

57.  Ông Trần Văn Trung, Trưởng thôn Lộc Hạ xã Tuy Phước; 

58.  Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn SENDAI; 

59.  Trung tá Trần Kim Giang, Trợ lý tác chiến, Phòng Tham mưu – Hành 

chính, Trường Quân sự Quân đoàn 34; 

60.  Ông Nguyễn Châu, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Ngô Mây; 

61.  Ông Võ Thành Luân, Trợ lý Ban Chỉ huy Quân sự xã Ngô Mây./. 
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